
Mẫu số 05. 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong 

kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú3 

I Các văn bản còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018   

1 Nghị quyết 
17/2014/NQ-HĐND ngày 

16/7/2014 

Quy định mức thù lao của Đội công 

tác xã hội tình nguyện cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông 

 26/7/2014   

2 Quyết định 
12/2018/QĐ-UBND ngày 

10/4/2018 

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu 

chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó 

các đơn vị thuộc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Trưởng 

phòng, Phó Trưởng Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội thuộc UBND 

cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

25/4/2018 
 

3 Quyết định 
23/2018/QĐ-UBND ngày 

05/10/2018 

Về việc phân cấp thực hiện chính sách 

miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với 

người có công với cách mạng trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông 

18/10/2018  

II Các văn bản được ban hành từ năm 2019 đến nay 

4 Nghị quyết 
12/2021/NQ-HĐND ngày 

28/10/2021 

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo 

nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao 

đẳng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai 

đoạn 2021-2025 

08/11/2021  

5 Nghị quyết 
05/2022/NQ-HĐND ngày 

17/6/2022 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước 

và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa 

27/6/2022  



phương thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông 

6 Nghị quyết 
11/2022/NQ-HĐND ngày 

15/12/2022 

Quy định một số chính sách thực hiện 

mục tiêu giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông 

24/12/2022  

7 Nghị quyết 
13/2022/NQ-HĐND, ngày 

14/12/2022 

Quy định đối tượng, mức chi quà tặng 

ngày Thương binh -Liệt sĩ (27/7), tết 

Nguyên đán và mức chi đưa đối tượng 

đi điều dưỡng tập trung, tham quan 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

24/12/2022  

8 Quyết định 
35/2022/QĐ-UBND ngày 

11/10/2022 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo 

dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông 

26/10/2022  

9 Quyết định 
19/2022/QĐ-UBND ngày 

13/6/2022 

Ban hành quy định, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Lao động – TB&XH tỉnh Đắk 

Nông 

28/6/2022  

10 

 
Quyết định 

36/2022/QĐ-UBND ngày 

18/10/2022 

Về việc bãi bỏ các văn bản QPPL của 

UBND tỉnh thuộc lĩnh vực Lao động – 

TB&XH 

30/10/2022  

11 Quyết định 
04/2023/QĐ-UBND ngày 

19/01/2023 

Quyết định ban hành Quy chế phối 

hợp công tác quản lý người lao động 

nước ngoài làm việc trên địa địa bàn 

tỉnh Đắk Nông 

19/01/2023  

12 Nghị quyết 
09/2023/NQ-HĐND ngày 

6/7/2023 

Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, 

mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội và một số đối tượng khó 

khăn khác (ngoài đối tượng quy định 

16/7/2023  



tại nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 của chính phủ) được hưởng 

chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn 

tỉnh đắk nông 

13 Quyết định 
23/2023/QĐ- UBND, ngày 

13/7/2023 

Ban hành quy chế quản lý các công 

trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông 

28/7/2023  

 

Tổng số: 13 văn bản 
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